TUẦN 12: Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024
Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2024
BẢNG CHIA 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức  
- Bảng chia 7:   + Thành lập bảng chia 7.
		     + Bước đầu ghi nhớ bảng (yêu cầu đối với các học sinh (HS) có khả năng dễ dàng thuộc bảng).
- Tính kết quả phép chia trong bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7 (yêu cầu đối với đa số HS trong lớp).
- Vận dụng để thực hiện chia số có hai chữ số cho 7, giải quyết vấn đề đơn giản qua việc giải toán.
2. Năng lực
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Tham gia trò chơi, vận dụng.
3. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên (GV): Bảng nhân 7, bảng chia 7.
- HS: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	T.G
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho cả lớp chơi trò “Truyền điện”
- GV nêu yêu cầu các bạn hãy nối tiếp nhau nêu các phép tính trong bảng nhân 7.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chuyển ý, giới thiệu bài.
	- HS nghe yêu cầu, thực hiện.
- HS cả lớp thực hiện trò chơi, nêu từng phép tính trong bảng nhân 7.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	30p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	12p
	Hoạt động 1: Khám phá

	
	- GV giới thiệu bảng chia 7 chưa có kết quả.
- Yêu cầu Hs nhận xét về số chia, số bị chia của bảng chia 7. 


- Chia lớp thành hai nhóm.
+ Các bạn hãy thay phiên đố các phép chia trong bảng chia 7 (không theo thứ tự).
+ Bạn trả lời giải thích cách tìm kết quả.
(ví dụ: 42 : 7 = 6 vì 7 x 6 = 42 hoặc 6 x 7 = 42)
- GV hoàn thiện bảng chia 7.
- GV gắn bảng nhân 7 bên trái bảng chia 7 để HS đối chiếu.
- GV hướng dẫn HS học thuộc bảng chia 7, khuyến khích các em học thuộc ngay tại lớp.
	- HS quan sát.
- HS nhận biết số chia là 7, số bị chia là dãy số đếm thêm 7 (từ 7 đến 70). Đây cũng là các tích trong bảng nhân 7.
- HS thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của GV.



- HS quan sát.


- HS học thuộc bảng chia 7 theo hướng dẫn của GV.

	15p
	Hoạt động 2: Thực hành

	
	Bài 1: Tính nhẩm.
[image: ]

- GV yêu cầu HS đọc đề và cá nhân thực hiện bài làm vào vở.
- GV nên che bảng chia 7 để HS thực hiện bằng cách dựa vào bảng nhân 7.
- Yêu cầu 2 – 3 HS trình bày bài làm, yêu cầu HS giải thích cách tìm kết quả.
- Trong trường hợp 0 : 7 = 0 có nhiều cách giải thích. 
+ Trong hộp không có kẹo, chia đều cho 7 bạn, mỗi bạn không được cái kẹo nào.
+ Vì 0 x 7 = 0.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
[image: ]
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài và thực hiện các nhân.

- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài.











- Mời 1 HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
[image: ]Bài 3: 




- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Đề bài đã cho biết gì?


- Đề bài hỏi gì?

- Muốn biết mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta làm như thế nào?


- Ta có phép tính gì?
- GV yêu cầu HS thực hiện bài làm vào vở.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày kết quả bài làm.





- Yêu cầu 1 HS khác nhận xét bài làm.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
Đất nước em
- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh ở Bài tập 3 (SGK), GV giới thiệu về màu sắc, hình dạng, mùi vị cảu vải thiều: Ở nước ta, vùng trồng nhiều vải thiều và nổi tiếng ngon là các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang. Giới thiệu một số hình ảnh về Hải Dương và Bắc Giang, cho HS xác định vị trí của 2 tỉnh này trên bản đồ nếu còn thời gian.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện cá nhân vào vở.

- 2 – 3 HS trình bày kết quả bài làm.
14 : 7 = 2      35: 7 = 5
28 : 7 = 456 : 7 = 8
49 : 7 = 742 : 7 = 6
63 : 7 = 97 : 7 = 1
70 : 7 = 100 : 7 = 0
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS lắng nghe.


- HS đọc yêu cầu đề và thực hiện bài làm vào vở.
[image: ]- 3 HS lên bảng trình bày.
[image: ][image: ]










- 1 HS nhận xét.

- HS lắng nghe.





- 1 HS đọc đề bài.
- Đề bài cho biết bà chia 14kg vải thiều thành 7 phần nặng bằng nhau.
- Đề bài hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- Muốn biết mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta lấy số vải bà có chia cho 7.
- Ta có phép tính: 14 : 7= ?
- HS làm bài vào vở.
- 1 HS lên bảng trình bày kết quả bài làm.
Bài giải
Số ki-lô-gam vải thiều mỗi phần vải thiều nặng là:
14 : 7 = 2 (kg)
Đáp số: 2kg.
- HS nhận xét bài làm của bạn.


- HS lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của GV.

	3p
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

	
	- GV cho HS chơi trò chơi “Lật ô số”, trong mỗi ô số có các phép tính chia trong bảng chia 7. HS lật thẻ mở được và trả lời kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài mới.
	- HS tham gia chơi.
Ví dụ:
14 : 7 = 2      49 : 7 = 7
35 : 7 = 5      42 : 7 = 6




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
            
Tiếng Việt:     ĐỌC: ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI (Tiết 1,2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Nói được vể hinh dáng và ích lợi cùa một chiếc đồng hồ em thích; nêu được phòng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài đọc và tranh minh hoạ.
[bookmark: bookmark2800]- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; bước đầu đọc lời các nhân vật và người ẫn chuyện với giọng phù hợp; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài. Hiểu được nội dung bài đọc: Năm hơn mười tuổi, nhờ tìm tòi, sáng chế, Niu – tơn đã chế tạo ra chiếc đồ hồ dựa vào quy luật chuyển động của Mặt Trời.
- Tìm đọc một bài thơ về một môn nghệ thuật hoặc một bài thơ thiếu nhi, viết được Phiếu đọc sách và chia sẻ được hình ảnh em thích được nhắc đến trong bài thơ.

2. Năng lực:
- Tích cực tham gia học tập, biết xử lý các tình huống và liên hệ bản thân.
- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
3. Phẩm chất:
- Chăm học, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Biết ơn những nhà khoa học, thầy cô và những người có công tìm tòi, khám phá
- Mạnh dạn, sáng tạo trong học tập và cuộc sống 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên: 
- SGV, SGK
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
-  Bảng phụ, tranh ảnh, đồng hồ
2. Học Sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	T.G
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS 

	5p
	1.Hoạt động mở đầu
- GV giới thiệu tên chủ điểm và nêu cách hiểu hoặc suy nghĩ của em về tên chủ điểm Cùng em sáng tạo từ đó nêu cách nghỉ của em về chủ điểm
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi nói với bạn về hình dáng và lời ích của một chiếc đồng hồ em thích. Phỏng đoán nội dung bài đọc nhờ tên bài và tranh minh họa
- GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc Đồng hồ Mật Trời lên bảng (I-sắc Niu-tơn là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của   nền khoa học hiện đại thế giới. Nhũng phát minh của ông giúp ích rất nhiều cho nhân loại. Bài đọc này cho biết cụ thể hơn về một trong những phát hiện và sáng chế đọc đáo của I – sắc Niu – tơn khi ông còn nhỏ.
- GV giới thiệu bài mới, ghi tên bài đọc Đồng hồ Mặt Trời lên bảng - mời HS nhắc tên bài.
	



- HS lắng nghe 



- HS lắng nghe và thực hiện 



- HS lắng nghe 





- HS đọc tên bài 

	17p
	2. Hình thành kiến thức mới:
* Đọc 
	

	
	a.Luyện đọc thành tiếng   
- GV đọc mẫu, nêu giọng đọc.
- GV tổ chức đọc nối tiếp câu trong nhóm đôi và gạch chận dưới từ khó đọc trong câu – GV QS hỗ trợ.
- Mời HS nêu từ khó đọc trong bài.
- GV hướng dẫn đọc từ khó theo từng đoạn: quy luật, tinh xảo, sáng chế,…
- GV mời HS chia đoạn bài đọc
- GV nhận xét
- Mời học sinh đọc nối tiếp đoạn. GVNX.
- GV nhận xét, khen những HS đọc tốt.
- GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài:
+ Năm hơn mười tuổi,/ trên đường đi học,/Niu-tơn quan sát thấy/ bóng cùa mình rất dài/ cứ chạy ở đằng trước.//; Mỗi lần/ nhìn thấy "đồng hồ  Niu – tơn”/ mọi người lại nhớ đến/ cậu bé khéo tay,/ thông minh/ của làng mình.//;...
- Mời HS đọc câu dài.
- GV YC HS luyện đọc trong nhóm và mời nhóm nhận xét theo tiêu chí.
- GV mời 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp.
- GV mời nhóm trưởng nhận xét. Mời cả lớp nhận xét.
- GVNX.
- YCHS đọc toàn bài.
	



- HS nghe đọc

- HS lắng nghe
- HS thực hiện
- HS nêu: quy luật, tinh xảo, sáng chế,…
- HS đọc từ khó
- HS chia đoạn

- HS đọc, theo dõi bài.


- HS lên ngắt câu.








- HS đọc 
- HS đọc trong nhóm
- HS thực hiện
- HSNX.
- HS lắng nghe
- HS đọc và theo dõi bài đọc.

	
	b. Luyện đọc hiểu 
– Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: bóng, quy luật,…



– HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
1. Lúc nhỏ, Niu-tơn thích làm gì? 


2. Nhờ đâu Niu-tơn nghĩ đến việc chế tạo một chiếc đồng hồ? 



3. Giới thiệu chiếc đồng hồ do Niu-tơn làm.




4. Khi chế tạo đồng hồ xong, Niu-tơn đã làm gì? Vì sao?

5. Đặt một tên khác cho bài đọc.
 


– Yêu cầu HS nêu nội dung bài
– HS liên hệ với bản thân: 
* GV kết luận- khen ngợi
	
- HS giải thích từ:
- Bóng: vùng không được ảnh sáng chiểu tới do bị một vật che khuất hoặc hình của vật trên nền
- Quy luật: một hoạt động ổn định, lặp đi lặp lại
- HS thực hiện- trả lời 
* Dự đoán:
1. Lúc nhỏ, Niu-tơn thích: tìm tòi, sáng chế, thường xuyên thiết kế và làm ra các đồ chơi tinh xảo
2. Vì cậu cảm thấy mặt trời chuyển động có quy luật. Hằng ngày, cậu "đuổi theo" bóng nắng khắp nơi ghi lại sự thay đổi bóng mình theo từng giờ.
3. Chiếc đồng hồ bóng nắng có hình dáng tròn, mặt đồng hồ có nhiều vạch, ở giữa cắm 1 cái que. Nhờ bóng que đổ xuống các vạch khác nhau mà có thể biết được lúc đó là mấy giờ
4. Khi chế tạo đồng hồ xong, Niu-tơn đã: đặt đồng hồ ở giữa làng để nó báo giờ cho mọi người
5. Đặt một tên khác cho bài đọc
+ Sáng kiến đầu tiên của Niu - Tơn
+ Đông hồ của Niu - Tơn
 - HS nêu nội dung bài
ND: Năm hơn mười tuổi, nhờ tìm tòi, sáng chế, Niu – tơn đã chế tạo ra chiếc đồ hồ dựa vào quy luật chuyển động của Mặt Trời.

- HS lắng nghe

	
	c. Luyện đọc lại
– Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc của từng nhân vật và một số từ ngữ cần nhấn giọng.
– GV đọc lại đoạn: Từ những điều quan sát được đến cháu đã tan học 
- HD HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp đoạn từ Từ những điều quan sát được đến cháu đã tan học 

- GVYCHS rút nội dung bài.
- GV mời 1 HS đọc cả bài
	
- Cả lớp theo dõi. 


- HS lắng nghe
– HS luyện đọc và luyện đọc trong nhóm, trước lớp đoạn từ “Từ những điều quan sát được đến cháu đã tan học”
- HS nêu
– HS đọc cả bài

	
	d. Luyện tập mở rộng
- HS đọc ở nhà (hoặc ở thư viện lớp, thư viện trường, ) một bài thơ về nghề nghiệp theo hướng dẫn của GV (HS tìm đọc bài thơ phù hợp với lứa tuổi và có ý nghĩa giáo dục: Bé thành phi công — Vũ Duy Thông. Em làm thợ xây —Hoàng Dân)
- GV cho HS viết vào phiếu đọc sách những điều HS ghi nhớ (tên bài thơ, tên tác giả, tên nghề nghiệp, đặt tên khác cho bài thơ - nếu thấy phù hợp
- HS có thể chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về Phiếu đọc sách, đọc cho bạn nghe 4 -6 dòng thơ mình thích và chia sẻ lí do.
- Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp hoặc dán Phiếu đọc sách vào Góc sáng tạo/ Góc sản phẩm.
- Gv nhận xét – tuyên dương
	
- HS xác định yêu cầu 





- HS viết vào phiếu đọc sách 



- HS chia sẻ 


- HS chia sẻ trước lớp

	3p
	3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị 
	
- HS nêu.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:                                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đạo đức:                EM GIỮ LỜI HỨA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiếnthức
- Nêu được một số biểu hiện của giữ lời hứa.
- Biết được vì sao phải giữ lời hứa.
- Thực hiện được việc giữ lời hứa bằng lời nói, việc làm cụ thể.
2. Nănglực:
- Ứng xử lịch sự, uy tín, tôn trọng mọi người trong việc giữ lời hứa.
- Xử lí được các tình huống nảy sinh để giữ được lời hứa.
- Nhận thức chuẩn mực hành vi, đánh giá hành vi của bản thân.
3. Phẩmchất:
 - Có ý thức thực hiện việc giữ lời hứa, nhận lỗi và xin lỗi khi không thực hiện được lời hứa.
- Chủ động thực hiện lời hứa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK Đạo đức 3, VBT Đạo đức 3
- HS:SGK Đạo đức 3, VBT Đạo đức 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p
	1. Hoạt động mở đầu
- GV hướng dẫn HS lắng nghe bài hát:
[image: ]
-GV hỏi: Trong bài hát Người con đã hứa gì với ba mẹ?
GV khen ngợi câu trả lời của học sinh.
GV: Việc giữ lời hứa mang lại cho em và mọi người xung quanh nhiều niềm vui. Vậy làm cách nào để chúng ta luôn là người giữ lời hứa. Mời cả lớp đến với bài học hôm nay: Em giữ lời hứa.

	- HS lắng nghe bài hát.










- HS trảlờicâuhỏi


- HS lắngnghe GV giớithiệubàimới.


	25p
	2. HÌnh thành kiến thức mới
Hoạtđộng 1: Quan sát tranh và cho biết bạn nào giữ lời hứa.
- GV chia lớpthànhcácnhóm 4 vàyêucầu HS tìmhiểu, thảoluận qua nhữngdẫndắt, gợimở:
+ Tranh nào có bạn biểu hiện được việc giữ lời hứa?
+ Tranh nào có bạn biểu hiện được việc giữ lời hứa?
[image: ]



[image: ]

[image: ]

- GV tổchứccho HS trình bày kết quả và nhận xét kết quả của các nhóm. 
- GV nhậnxét, đánhgiá, bổ sung.
- GV đặt thêm câu hỏi làm rõ biểu hiện giữ lời hứa: Theo em, giữ lời hứa với người khác được biểu hiện như thế nào?
- GV chốt: Việc giữ lời hứa tương ứng  với nội dung các tranh:
+ Làm đúng hẹn, đúng thời giam, đúng việc mình hứa.
+ Thực hiện tốt lời hứa, không làm qua loa.
+ Trong lúc thực hiện lời hứa có thể gặp khó khăn, có sự lời biếng  ở bản thân nhưng mình cần cố gắng vượt qua để giữ đúng lời hứa.
Hoạtđộng 2: Đọc truyện và trả lời câu hỏi:
- GV mời HS đọc to câu chuyện Lời hứa trước lớp.
[image: ]
- GV đặtcâuhỏi:
+ Nguyên nhân nào khiến cả nhóm không kịp hoàn thiện sản phẩm dự thi?
+ Cốm đã làm gì khi không giữ được lời hứa với các bạn?
-GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi: Vì sao cần giữ lời hứa?
- Gv chốt: Chúng ta cần giữ lời hứa vì:
+ Giữ lời hứa để giữ chữ tín, uy tín cho bản thân.
+ Giữ lời hứa để mọi người tin tưởng, mến yêu và tôn trọng mình.
+ Giử lời hứa là đức tính tốt, thể hiện mình là người trung thực, có trách nhiệm với mọi người xung quanh.
Hoạtđộng 3: Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi:
- GV yêu cầu HS kể chuyện theo tranh:
[image: ]
- GV đặtcâuhỏi:
+ Cốm đã làm gì để giữ lời hứa với mẹ?
+Vì sao cần giữ lời hứa?
- GV gọi HS đứngdậynêulênsuynghĩcủabảnthân.
- GV tổnghợp ý kiến, trìnhbày:Chúng ta cần giữ lời hứa giữ lời hứa sẽ mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh và niềm vui cho chính bản thân.

	


- HS làmviệcnhóm
- HS trả lời:





Tình huống 2, 4 biểu hiện được việc giữ lời hứa.
Tình huống 1, 3 chưa biểu hiện được việc giữ lời hứa.


























- Đạidiệnnhómtrình bày.

- HS nghe GV nhậnxét
- 2,3, HS trả lời.


- HS lắngnghe








-HS đọc câu chuyện trước lớp.












- HS trả lời câu hỏi.
- HS nghe GV tổngkếthoạtđộng.


- HS suynghĩcâutrảlời
- HS trìnhbàytrướclớp.

- HS nghe GV chốtlạinội dung.







-HS kể chuyện theo tranh.
- HS suynghĩcâutrảlời








-HS trả lời

- HS nghe GV chốtlạinội dung.


	5p
	3. Hoạt động Vậndụng, củng cố  và nối tiếp
GV yêucầuHS vềnhà :
+ Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về bài mới học.
+ Tự biết giữ lời hứa với mọi người xung quanh.
	-HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 

	

	


Tự nhiên và Xã hội:       Hoạt động sản xuất ở địa phương em (tt)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung học tập của tiết 1, 2
2. Năng lực:
- Trình bày khoa học các sản phẩm của nhóm
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, đoàn kết, yêu quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phim, hình ảnh mở rộng về các hoạt động sản xuất ở địa phương 
- HS: Thông tin ,tranh ảnh vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất tại địa phương.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	4p




20p
	1. Hoạt động mở đầu
- GV chia lớp thành 2 nhóm, tổ chức cho HS thi đua kể tên các hoạt động sản xuất ở địa phương.
- Nhóm nào kể được được nhiều tên hoạt động sản xuất ở địa phương hơn thì nhóm đó chiến thắng.
- GV nhận xét chung, dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tế và thu thập thông tin ,tranh ảnh vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất tại địa phương
-Chuẩn bị: HS tìm hiểu ở nhà một hoạt động sản xuất tại địa phương, thu thập thông tin, tranh ảnh hoặc vật thật về các sản phẩm của hoạt động sản xuất đó tại địa phương.
-  GV Chia lớp thành các tổ hoặc các nhóm 6- 8 theo các bảng nội dung đã được hướng dẫn:
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động  sản xuất công nghiệp.
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp.
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động sản xuất thủ công.
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm và báo cáo kết quả làm việc của nhóm .
- GV tổ chức cho học sinh trưng bày theo các góc sau:
+ Góc sản phẩm của hoạt động  sản xuất công nghiệp.
+ Góc sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp.
+ Góc sản phẩm của hoạt động sản xuất thủ công.
-Giáo viên tổ chức cho học  sinh trình bày, nhận xét.
 - GV nhận xét, kết luận: Có nhiều hoạt động sản xuất khác nhau ở mỗi địa phương. Các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người và góp phần phát triển kinh tế của địa phương.
*Hoạt động tiếp nối sau bài học:  giáo viên dẫn dắt để học sinh Nêu được các từ khóa của bài: “Hoạt động sản xuất- Công nghiệp- Nông nghiệp- Thủ công.”
→Giáo viên chiếu thêm phim phim về một số hoạt động sản xuất ở địa phương.
3.Hoạt động củng cố và nối tiếp 
- GV yêu cầu học sinh về nhà giới thiệu với mọi người xung quanh về các sản phẩm của địa phương và tích cực sử dụng những sản phẩm đó để góp phần phát triển kinh tế địa phương. 
	
- Học sinh thi đua kể tên các hoạt động sản xuất ở địa phương




- HS lắng nghe.


-Học sinh lấy sản phẩm đã chuẩn bị:


-Học sinh lắng nghe .
- HS di chuyển về nhóm 
- HS tổng hợp lại các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... đã thu thập được để làm bài báo cáo.



 HS trình bày kết quả trước lớp







- HS lắng nghe GV nhận xét, bổ sung 










- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hoạt động trải nghiệm:  CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ                                          
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Kể lại điều ấn tượng nhất về thầy cô giáo.
- Thực hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.
- Thực hiện được những việc làm hoà giải những bất đồng với bạn bè.
- Làm được những việc thể hiện sự kính yêu thầy cô. Chủ động thực hiện những việc làm hoà giải những bất đồng với bạn bè.
2. Năng lực:
- Chia sẻ những việc làm thể hiện tình cảm, suy nghĩ, mong muốn của em với các thầy cô giáo.
-Làm được sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
- Thực hiện được những việc làm để hoà giải bất đồng với bạn bè. Thực hiện được những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
- Lập được kế hoạch thực hiện việc làm thể hiện tình cảm đối với thầy cô giáo.
- Phối hợp với mọi người để tìm hiểu thông tin để làm bảng thông tin thầy cô, thực hiện các hoạt động nhóm.
3.Phẩm chất:
- Biết kính trọng và lễ phép với thầy cô, yêu quý bạn bè
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
  - SGK Hoạt động trải nghiệm 3; SGV Hoạt động trải nghiệm 3
  - Bảng nhóm
2. Thiết bị dành cho học sinh:
- Giấy A4; giấy bìa, bút màu, bút chì, kéo, hồ dán … 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	4p
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	1.Hoạt động mở đầu
Lớp hát 1 bài
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Thực hành hoà giải bất đồng với bạn.
*GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4-6 HS, chọn 1 tình huống trong SGK/ 34 thảo luận và sắm vai thể hiện cách xử lý tình huống, theo gợi ý:
+Chuyện gì đã xảy ra?
+Trong hoàn cảnh đó, em đã làm gì để giải quyết những bất đồng?
-GV gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động thảo luận nhóm, nhắc HS khi xử lý các tình huống cụ thể cần chú ý đến cử chỉ, lời nói phù hợp với người mình giao tiếp.
- Sau khi kết thúc, GV cho HS ở các nhóm nêu lại những khả năng mà mình chia sẻ với các bạn trong nhóm và hỏi thêm:
+Em đã biết thêm những việc làm nào để giải quyết những bất đồng với bạn bè?
+Em có nhường nhịn bạn trong các hoạt động vui chơi không?
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động 2.
Hoạt động 2: Làm sổ tay tình bạn.
-GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh



-GV hướng dẫn làm sổ tay theo gợi ý:
+Thiết kế bìa, trang trí, viết tên cuốn sổ và trang trí từng trang trong cuốn sổ.
+Ghi thông tin bản thân lên trang đầu trong cuốn sổ (họ tên, lớp, trường, ngày sinh, sở thích …).
+Vẽ chân dung hoặc dán ảnh của người mà em yêu quý và viết thông tin trong cuốn sổ (họ và tên, ngày sinh, điều em ấn tượng nhất về bạn, kỉ niệm giữa em và bạn …); 
+Trang trí để cuốn sổ thêm sinh động, đẹp mắt.
-GV lưu ý: Mỗi người bạn làm trên một trang giấy.
-GV tổ chức cho HS làm “Sổ tay tình bạn”; GV quan sát, hỗ trợ các em khi cần.
-GV cho HS giới thiệu cuốn sổ tay với các bạn trong nhóm và gọi một số học sinh giới thiệu trước lớp.
-GV hướng dẫn học sinh ghi những suy nghĩ ghi những chuyện vui buồn hằng ngày của em và của bạn vào sổ (mỗi bạn giữ một ngày và chuyền tay nhau ghi vào sổ).
-GV nhận xét và tổng kết hoạt động và nhắc nhở học sinh về nhà hoàn thiện, sử dụng Sổ tay tình bạn hằng ngày.
-GV nhắc các em về nhà tìm các bài hát nói về thầy cô và bạn bè để chuẩn bị cho tiết Sinh hoạt lớp.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, chia sẻ những việc mình đã làm thể hiện việc kính yêu thầy cô.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ những việc mình đã làm thể hiện việc kính yêu thầy cô.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động: Về nhà các em tiếp tục thực hiện “Sổ tay tình bạn” và thực hiện tốt những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
	
Thực hiện hát



-Cho HS thảo luận nhóm và trình bày theo gợi ý.





-Nêu nhận xét chung



-Nhóm khác nêu cảm nhận về nhóm bạn.

-HS trả lời theo cảm nhận của mình.







-Tổ trưởng kiểm tra và báo cáo:
   + Một cuốn sổ tay hoặc giấy A4.
+ giấy bìa, bút màu, bút chì, kéo, hồ dán … 
- HS lắng nghe 














-HS tham gia làm “Sổ tay tình bạn”

- HS chia sẻ trước lớp



- HS nghe và thực hiện.



- HS nghe GV nhận xét, tổng kết



- HS nghe GV nhận xét, tổng kết


- HS làm việc theo nhóm 



-HS chia sẻ những việc mình đã làm được thể hiện việc kính yêu thầy cô.



VI. Điều chỉnh sau bài dạy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ Ba ngày 26 tháng 11 năm 2024
Giáo dục thể chất: - HỌC ĐỘNG TÁC BỤNG VÀ TOÀN THÂN 
                                - TRÒ CHƠI: “ CHUYỀN BÓNG QUA CHÂN ”
I. Yêu cầu cần đạt
1.Về kiến thức:
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác chân và lườn của bài thể dục phát triển chung và trò chơi.
2. Về năng lực: 
- Tự xem trước tranh động tác và cách thực hiện động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 
- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện kĩ thuật động tác và trò chơi.
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Thực hiện đúng cơ bản động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung và trò chơi.
3.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Giáo án,còi, bóng, tranh ảnh, đồ dùng phục vụ học tập  và trò chơi, video( nếu có) 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày,trang phục thể thao gọn gằng.
 III. Tiến trình dạy học:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu.
a.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh, hỏi thăm sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu , cầu tiết học.






b. khởi động:
* Khởi động chung: 
- Tại chỗ: Xoay các khớp: cổ tay kết hợp cổ chân , xoay khủy tay, quay cánh tay, Xoay khớp hông, Xoay khớp gối.
* Khởi động chuyên môn:
- Tại chỗ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.



- Trò chơi: “  Cây cao - cỏ thấp ”








2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
 Kiến thức.
* Học mới: Động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.












* Trò chơi : “ Chuyền bóng qua chân ”






3. Hoạt động luyện tâp.
* Động tác bụng và toàn thân. 
- Tập luyện đồng loạt.
















- Tập theo tổ nhóm.




















*Trò chơi : “ Chuyền bóng qua chân”
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi.
- Cho học sinh chơi thử.
- Tiến hành trò chơi.






*Vận dụng:
- Hình nào dưới đây, các bạn đang thực hiện động tác ?






4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.
* Hồi tĩnh: 
- Tập động tác thả lỏng cơ thể: Tay kết hợp chân, Lắc tay, lắc chân, gập mở tay chân.







* Củng cố: 
- Hôm nay các em đã ôn nội dung gì?( ) 






* Nhận xét và dặn dò: 
- Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật động tác.




* Xuống lớp:
- Giáo viên hô ( Thể dục )
- Học sinh đáp ( Khỏe ) 
	(6-8’)
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3 - 4 Lần














4-5 Lần




















1 Lần









1 Lần










2Lx 8N/ĐT
	

- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe, trang phục học sinh.
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu,  giờ học.





- Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp để khởi động chung và chuyên môn , giáo viên di chuyển quán sát nhắc nhở học sinh khởi động.







- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi.







- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh mẫu động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung lớp 3.
- Giáo viên thị phạm, phân tích kĩ thuật động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung 1- 2 lần.



- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật.





- Giáo viên hô nhịp cho học sinh tập, Giáo viên di chuyển quan sát sửa sai. 






- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng chỉ huy nhóm tập luyện theo khu vực, giáo viên di chuyển quan sát nhắc nhở và sửa động tác sai cho học sinh.












- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật, chọn học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi.



- Giáo viên cho học sinh nhận biết trên tranh ảnh và có tập luyện động tác.









- Giáo viên hướng dẫn học sinh tập động tác thả lỏng cơ.








- Giáo viên củng cố lại  nội dung bài học,  giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung vừa được học.



- Giáo viện  nhận xét đánh giá ý thức thái độ học tâp, tập luyên của học sinh qua tiết học.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Giáo viên hô ( thể dục)


	* Đội hình nhận lớp.
- Đội hình 4 hàng ngang.



		↓

GV
- Cán sự tập trung lớp,  dóng hàng ,điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho giáo viên, học sinh chúc sức khỏe giáo viên.
* Đội Hình Khởi Động:
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.
   

    ↓


c.huy 
- Cán sự điều khiển lớp khởi động  , cả lớp  tích cực, chủ động tham gia khởi động nhiệt tình theo sự hướng dẫn của chỉ huy.
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* Đội hình trò chơi:

- Học sinh tham gai chơi trò chơi nhiệt tình hăng hái.









- Học sinh chú ý quan sát xem tranh mẫu động tác.
- Đội hình quan sát tranh và động tác mẫu:
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

    

       ↓


GV 
- Học sinh chú quan sát lắng nghe.

- Học sinh chú quan sát lắng nghe. 








- Đội hình tập luyện đồng loạt:   
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

    

       ↓


GV 
- Học sinh  tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

* Đội hình tập luyện nhóm:
- Đội hình từng  nhóm thực hiện kĩ thuật động tác.
                                    
                                   
N1↑
                                 
N2↓

∆GV


N3 ↑

N4 ↓


- Học sinh tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng.
* Đội hình trò chơi:



- Học sinh tham gia chơi trò chơi đoàn kết nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.




* Đội hình vận dụng:

   

      ↓
 
                     
    ∆GV
- Học sinh cùng với giáo viên vận dụng kiến thức đã học.
* Đội hình thả lỏng hồi tĩnh: 
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.  

    

           ↓
 

∆GV
- Học sinh thực hiện động tác theo yêu cầu của giáo viên. 
* Đội hình củng cố và xuống lớp:
  
  
    ↓

GV
- Học sinh nhắc lại nội dung vừa được học cho giáo viên.
- Học sinh chú ý lắng nghe giáo viên nhận xét tiết học.


- Học sinh về nhà cần tập 
luyện thêm.


- Học sinh hô( khỏe)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toán:                                          BẢNG NHÂN 8
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức  
- Thành lập bảng nhân 8.
- Bước đầu ghi nhớ bảng nhân 8.
- Vận dụng bảng để tính nhẩm.
- Giải toán có nội dung thực tế.
2. Năng lực 
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Tham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên (GV): Các tấm bìa có 8 chấm tròn; hình ảnh dùng cho phần Khởi động.
- Học sinh (HS): Các tấm bìa có 8 chấm tròn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	T.G
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV giới thiệu hình ảnh con nhện.
[image: ]



- GV: Mỗi con nhện có 8 cái chân. Hãy cho cô biết 9 con nhện có bao nhiêu các chân?
- GV yêu cầu HS nêu cách tính.







- Yêu cầu HS hãy viết phép tính nhân số chân của 9 con nhện rồi tìm kết quả phép nhân. 
- GV nói tác dụng của bảng nhân:
Để tìm kết quả của phép nhân ta đã chuyển về tính tổng các số hạng bằng nhau hoặc đếm thêm, việc này tốn thời gian. Nếu ta thành lập một bảng nhân và ghi nhớ bảng nhân đó thì sẽ dễ dàng tìm được kết quả của các phép nhân trong bảng.
- GV giới thiệu bài mới “Bảng nhân 8”.
	- HS quan sát.




- HS trả lời: 72 cái chân.

- Có nhiều cách tính kết quả:
+ Chuyển về tổng các số hạng bằng nhau. 
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72
+ Cũng có thể đếm thêm 8 để tìm kết quả phép nhân. (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72)
- 8 x 9 = 72.

- HS lắng nghe.





- HS nhắc lại tựa bài.

	30p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới  

	
	 Hoạt động 1: Khám phá

	
	- GV giới thiệu bảng nhân 8 chưa có kết quả, yêu cầu HS nhận xét về các thừa số có trong bảng nhân 8. 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, tìm kết quả hai phép nhân liên tiếp trong bảng.
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV  lắng nghe câu trả lời của HS và hoàn thiện bảng nhân. Yêu cầu HS nêu cách tính.












- GV dùng trực quan minh họa hai tích liên tiếp trong bảng hơn kém nhau 8 đơn vị.
[image: ]




* Học thuộc bảng nhân 8 (HS sử dụng SGK).
[image: ]


- Yêu cầu học sinh đọc đề bài, nhận xét về bài toán. 
- GV tổ chức để HS lần lượt đọc dãy số (đọc xuôi, đọc ngược, đoc từ một số bất kì trong dãy). Việc đọc sẽ kết thúc khi HS ghi nhớ dãy số. Có thể kết hợp với việc đưa ngón tay làm chỗ dựa trực quan cho HS khó khăn trong việc học thuộc lòng.
[image: ]




- Yêu cầu HS đọc và thực hiện yêu cầu bài tập. 






- GV chỉ lần lượt các số để HS đọc các phép nhân và bước đầu thuộc bảng.
	- HS nhận biết thừa số thứ nhất là 8, thừa số thứ hai là số lần lượt từ 1 đến 10.
- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày kết quả thảo luận:
+ Có thể tìm được ngay kết quả của 7 phép nhân đầu:
8 x 1 = 8 (Một số nhân với 1 bằng chính số đó)
8 x 2 = 2 x 8 = 16
…
8 x 7 = 7 x 8 = 56
+ Từ 8 x 8, ta có thể tìm tích bằng nhiều cách. Chẳng hạn:
Dùng tấm bìa vẽ8 chấm tròn.
Chuyển về tổng các số hạng bằng nhau.
+ Cách nhanh nhất là cộng thêm 8 vào tích ngay trước…
- HS quan sát, lắng nghe.










- HS nhận biết đây là dãy số đếm thêm 8 và cũng là các tích trong bảng nhân 8.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
[image: ]





- HS có thể sử dụng bảng hoặc sử dụng các ngón tay, đếm thêm 8 để tìm kết quả các phép nhân trong bảng (nếu HS gặp khó khăn khi đưa các ngón tay thì hướng dãn các em đặt úp hai bàn tay trên bàn để thực hành).
- HS học thuộc các phép tính nhân màu đỏ trong bảng và nhận biết có thể tìm kết quả của các phép nhân khác dựa vào ba phép nhân này.

	15p
	Hoạt động 2: Thực hành

	
	Bài 1: Tính nhẩm.
-Yêu cầu HS đọc đề bài và đưa ra nhận xét tổng quát. 







- Các phép nhân còn lại làm như thế nào?








- Yêu cầu HS làm bài vào tập.
- GV gọi 2 – 3 HS trình bày kết quả trước lớp.









- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2.Một chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc  xe như thế có bao nhiêu bánh xe?
- Yêu cầu HS đọc đề và tìm hiểu bài toán.

- Yêu cầu HS động não tìm ra cách giải bài toán.




- Yêu cầu HS trình bày bài làm vào tập.
- HS trình bày bài giải.





- Mời HS khác kiểm tra, nhận xét.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
	
- HS quan sát một cách tổng quát, nhận biết các trường hợp đặc biệt:
+ Phép nhân có thừa số là 0 (Áp dụng nhận xét khái quát).
+ Phép nhân có thừa số là 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 (dùng tính chất giao hoán và các bảng nhân 2, 3, 4, 5, 6, 7 đã học).
- Các phép nhân còn lại có thể có nhiều cách làm theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Thuộc bảng.
+ Đếm thêm 8 (đếm từ đầu hoặc dựa vào các phép nhân màu đỏ).
+ Chuyển về tổng các số hàng bằng nhau.
- HS thực hiện yêu cầu.
- HS trình bày kết quả.
[image: ][image: ][image: ]












- HS tìm hiểu bài, xác định đề bài cho gì và hỏi gì.
- HS tìm cách giải.
+ 18 chiếc bánh xe được lặp lại.
+ 18 được lấy lại 8 lần nên có phép nhân 18 x 8.
- HS thực hiện yêu cầu.
- HS lên bảng làm bài.
Bài giải
Số bánh xe 8 chiếc xe như thế có là:
18 x 8 = 144 (bánh xe)
Đáp số: 144 bánh xe.
- HS lắng nghe.

	3p
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

	
	- Chơi trò “Đố số chân các con nhện” các phép tính trong bảng nhân 8.
- GV nói thêm về lợi ích của nhện để một số Hs không ác cảm với nhện: bắt ruồi, muỗi, …
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết học tiếp theo.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tiếng Việt:      ÔN VIẾT CHỮ HOA S, L, T 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức
 Viết đúng chữ hoa S,L,T và câu ứng dụng.
2. Năng lực:
-Tự giác học tập và tham gia các hoạt động.
-Biết hợp tác trong học tập và làm việc nhóm.
-Phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.
- Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn.
- Có ý thức tự giác trong học tập ở lớp và các công việc sinh hoạt khi ở nhà. Biết quan tâm, chăm sóc ngời nhà.
            II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
– SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
– Mẫu chữ viết hoa S,L,T.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	T.G
	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học

	5p
	1.Hoạt động mở đầu:
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa S,L,T. và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài
	
- Hs hát


- HS lắng nghe

	25p
	2. Hình thành kiến thức mới:
* Viết 
2.1. Luyện viết chữ S, L,T hoa 
– Cho HS quan sát mẫu chữ S hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ S hoa.
  – GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ S hoa. 
– GV yêu cầu HS viết chữ S hoa vào bảng con. 
– HD HS tô và viết chữ S hoa vào VTV.
– Cho HS quan sát mẫu chữ L hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ L hoa và so sánh với chữ hoa S.
– GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ L hoa. 
- Gọi 1 HS viết chữ hoa L trên bảng lớp
- GV nhận xét
- Cho HS quan sát mẫu chữ T hoa, nhắc chiều cao, độ rộng cấu tạo của chữ hoa T trong mối quan hệ so sánh với chữ S và chữ L hoa
– GV yêu cầu HS viết chữ T hoa vào bảng con. 
- Yêu cầu HS viết chữ hoa S, L, T vào VTV
	


- HS quan sát mẫu


- HS quan sát GV viết mẫu

-  HS viết chữ S hoa vào bảng con, VTV

- HS quan sát mẫu và so sánh


- HS quan sát GV viết mẫu

- HS viết

- HS quan sát mẫu
-  HS viết chữ L hoa vào bảng con, VTV

	
	2.2. Luyện viết từ ứng dụng
– HD HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng Võ Thị Sáu
– GV nhắc lại quy trình viết chữ Vhoa và cách nối từ chữ Vhoa sang chữ o, từ chữ T hoa sang h, từ chữ S sang  a.
–  GV viết chữ Võ.
–HD  HS viết chữ Võvà câu ứng dụng “Võ Thị Sáu” vào VTV. 
2.3. Luyện viết câu ứng dụng
- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng.
             Ai lên Phú Thọ thì lên,
Lên non Cổ Tích, lên đền Hùng Vương.
                                              Ca dao
- Gọi HS nghĩa của câu ứng dụng
- GV nhận xét
- Cho HS viết câu ứng dụng VTV
	
– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 


– HS viết vào vở BT







- HS lắng nghe và thực hiện

	
	2.4. Luyện viết thêm
– Yêu cầu  HS đọc và tìm hiểu nghĩa của từ: Lam Sơn và câu ứng dụng: Từ nhỏ Niu – tơn đã làm được nhiều đồ chơi tinh xảo

– Hd  HS viết chữ Lam Sơn, và câu ứng dụng vào VTV. 
	
-  HS đọc và tìm hiểu nghĩa của từ: Lam Sơn và câu ứng dụng: Từ nhỏ Niu – tơn đã làm được nhiều đồ chơi tinh xảo

- HS viết 

	



5p
	2.5. Đánh giá bài viết
– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 
–  GV nhận xét một số bài viết.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Qua bài hôm nay em học thêm kiến thức mới nào?
-Nhận xét chung cả lớp và dặn dò HS chuẩn bị bài học sau
	
– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 
– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.


- HS lắng nghe và thực hiên


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:                                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2024
BẢNG CHIA 8

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức: 
- Bảng chia 8:   + Thành lập bảng chia 8.
			+ Bước đầu ghi nhớ bảng (yêu cầu đối với các học sinh (HS) có khả năng dễ dàng thuộc bảng).
- Tính kết quả phép chia trong bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8 (yêu cầu đối với đa số HS trong lớp).
- Vận dụng để thực hiện chia số có hai chữ số cho 8.
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến nhận biết phân số.
2. Năng lực 
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Tham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên (GV): Bảng nhân 8, bảng chia 8.
- HS: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	T.G
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV cho cả lớp chơi trò “Truyền điện”
- GV nêu yêu cầu các bạn hãy nối tiếp nhau nêu các phép tính trong bảng nhân 8.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chuyển ý, giới thiệu bài.
	- HS nghe yêu cầu, thực hiện.
- HS cả lớp thực hiện trò chơi, nêu từng phép tính trong bảng nhân 8.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.

	27p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới  

	12p
	Hoạt động 1: Khám phá

	
	- GV giới thiệu bảng chia 8 chưa có kết quả.
- Yêu cầu Hs nhận xét về số chia, số bị chia của bảng chia 8. 


- Chia lớp thành hai nhóm.
+ Các bạn hãy thay phiên đố các phép chia trong bảng chia 8 (không theo thứ tự).
+ Bạn trả lời giải thích cách tìm kết quả.
(ví dụ: 24 : 8 = 4 vì 4 x 8 = 24 hoặc 8 x 4 = 24)
- GV hoàn thiện bảng chia 8.
- GV gắn bảng nhân 8 bên trái bảng chia 8 để HS đối chiếu.
- GV hướng dẫn HS học thuộc bảng chia 8, khuyến khích các em học thuộc ngay tại lớp.
	- HS quan sát.
- HS nhận biết số chia là 8, số bị chia là dãy số đếm thêm 8 (từ 8 đến 80). Đây cũng là các tích trong bảng nhân 8.
- HS thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của GV.



- HS quan sát.


- HS học thuộc bảng chia 8 theo hướng dẫn của GV.

	15p
	Hoạt động 2 : Thực hành

	
	Bài 1: Tính nhẩm.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc đề và cá nhân thực hiện bài làm vào vở.
- GV nên che bảng chia 8 để HS thực hiện bằng cách dựa vào bảng nhân 8.
- Yêu cầu 2 – 3 HS trình bày bài làm, yêu cầu HS giải thích cách tìm kết quả.
- Trong trường hợp 0 : 8 = 0 có nhiều cách giải thích. 
+ Trong hộp không có kẹo, chia đều cho 8 bạn, mỗi bạn không được cái kẹo nào.
+ Vì 0 x 8 = 0.


- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
[image: ]
- Yêu cầu HS tìm hiểu bài và thực hiện các nhân.

- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài.









- Mời 1 HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
[image: ]
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS thực hiện bài làm vào vở.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày kết quả bài làm.







- Yêu cầu 1 HS khác nhận xét bài làm.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
Đất nước em
- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh ở Bài tập 3 (SGK), GV cho học sinh chia sẻ những hiểu biết về bánh chưng. GV liên hệ với truyện Bánh chưng, bánh giầy để nói về ý nghĩa của bánh chưng.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện cá nhân vào vở.

[image: ]- 2 – 3 HS trình bày kết quả bài làm.


[image: ][image: ]




- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS lắng nghe.


- HS đọc yêu cầu đề và thực hiện bài làm vào vở.
- 3 HS lên bảng trình bày.
[image: ][image: ][image: ]








- 1 HS nhận xét.

- HS lắng nghe.





- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài vào vở.
[image: ]- 1 HS lên bảng trình bày kết quả bài làm.



a. Cái bánh chưng này được chia thành 8 miếng bằng nhau.
b. Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn  cái bánh.
- HS nhận xét bài làm của bạn.


- HS lắng nghe và thực hiện các yêu cầu của GV.

	3p
	3. Hoạt động nối tiếp

	
	- GV cho HS chơi trò chơi “Lật ô số”, trong mỗi ô số có các phép tính chia trong bảng chia 8. HS lật thẻ mở được và trả lời kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài mới.
	- HS tham gia chơi.
Ví dụ:
16 : 8 = 2      56 : 8 = 7
40 : 8 = 5      48 : 8 = 6




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tiếng Việt:       MỞ RỘNG VỐN TỪ: SÁNG TẠO
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Thông qua việc qua sát tranh, cho biết việc làm trong tranh, dự đoán cảm xúc của các nhân vật trong tranh.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt
được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện
- Hiểu được nội dung bài: Thái độ trìu mến, thương yêu học sinh và sự chia sẻ của thầy giáo đã động viên An, giúp bạn cố gắng hơn trong học tập.
2. Năng lực:
- Tự giác học tập và tham gia các hoạt động.
- Biết hợp tác trong học tập và làm việc nhóm.
- Phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi và hoạt dộng nhóm.
3. Phẩm chất:
- Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.
- Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn.
- Có ý thức tự giác trong học tập ở lớp và các công việc sinh hoạt khi ở nhà. Biết quan tâm, chăm sóc ngời nhà.
           II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
* GV: SHS, VTV, VBT, SGV.
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).
* HS: SHS, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p



25p
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài 
- GV ghi bảng tên bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
    Luyện từ
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1.
– HS quan sát hình, tìm từ ngữ chỉ hoạt động, chỉ sản phẩm, chỉ đặc điểm chia sẻ kết quả trong nhóm đôi/ nhóm nhỏ 
[image: ]–  GV nhận xét kết quả.





– HS qua sát nhận xét bạn
- GV nhận xét – chốt
	
- Hs hát
- HS lắng nghe



 HS xác định yêu cầu 
-  HS tìm từ ngữ 



 - Một vài HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	Chỉ hoạt động
	Chỉ sản phẩm
	Chỉ đặc điểm

	chế tạo, sáng chế, phát minh, sáng tác, thí nghiệm
	bản nhạc, đồng hồ, máy móc, rô-bốt, đèn điện
	mới mẻ, độc đáo, tinh xảo, đặc sắc, du dương


- HS lắng nghe

	
	* BT2
– Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của BT 2
–  GV hướng dẫn cách tìm từ ngữ (GV gợi ý cho HS)
– HD HS thảo luận trong nhóm nhỏ để tìm từ ngữ để điền vào các bông hoa.
– HS chia sẻ đáp án với bạn trong nhóm nhỏ và trình bày trước lớp.


– HS nghe bạn và GV nhận xét. 

	
-  HS xác định yêu cầu của BT 2


- HS tìm từ ngữ theo yêu cầu BT trong nhóm đôi
- HS trình bày
 - HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn
- HS trả lời: sáng chế, phát minh, chế tạo, thí nghiệm

	
	* Đặt câu về đặc điểm của một sản phẩm
- Mời HS xác định yêu cầu của BT 3 và quan sát câu mẫu.
-Mời HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.




- GV nhận xét. 
	
- HS xác định yêu cầu của BT

- HS trình bày
+ Những chú rô - bốt phục vụ trong nhà hàng đó rất thông minh và độc đáo.
+ Đèn điện ngày nay được thiết kế rất độc đáo.
- HS lắng nghe

	
	3. Hoạt động Vận dụng 
– HS xác định yêu cầu của hoạt động: Giới thiệu một sản phẩm sáng tạo của em hoặc bạn
- Cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV gợi ý:
+ Sản phẩm sáng tạo em muốn giới thiệu là gì?
+ Sản phẩm đó có đặc diểm gì nổi bật?
+ Cảm xúc của em ra sao khi làm được/ nhìn thấy sản phẩm?
VD: Hộp bút, chậu hoa, lọ cắm bút, giỏ hoa treo tường,...
– Một vài nhóm HS thực hiện trước lớp.
– GV nhận xét.  
	

– HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thảo luận





– HS nói trước lớp và chia sẻ 
- HS lắng nghe

	
	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn dò HS ôn lại bài và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
	

- HS nêu
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                               
Tự nhiên và Xã hội:       Hoạt động sản xuất ở địa phương em (tt)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
Sau bài học, HS:
- Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung học tập của tiết 1, 2
2. Năng lực:
- Trình bày khoa học các sản phẩm của nhóm
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, đoàn kết, yêu quê hương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- GV: Phim, hình ảnh mở rộng về các hoạt động sản xuất ở địa phương 
- HS: Thông tin ,tranh ảnh vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất tại địa phương.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
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25p
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	1. Hoạt động mở đầu
- GV chia lớp thành 2 nhóm, tổ chức cho HS thi đua kể tên các hoạt động sản xuất ở địa phương.
- Nhóm nào kể được được nhiều tên hoạt động sản xuất ở địa phương hơn thì nhóm đó chiến thắng.
- GV nhận xét chung, dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tế và thu thập thông tin ,tranh ảnh vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất tại địa phương
-Chuẩn bị: HS tìm hiểu ở nhà một hoạt động sản xuất tại địa phương, thu thập thông tin, tranh ảnh hoặc vật thật về các sản phẩm của hoạt động sản xuất đó tại địa phương.
-  GV Chia lớp thành các tổ hoặc các nhóm 6- 8 theo các bảng nội dung đã được hướng dẫn:
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động  sản xuất công nghiệp.
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp.
+ Nhóm sản phẩm của hoạt động sản xuất thủ công.
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm và báo cáo kết quả làm việc của nhóm .
- GV tổ chức cho học sinh trưng bày theo các góc sau:
+ Góc sản phẩm của hoạt động  sản xuất công nghiệp.
+ Góc sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp.
+ Góc sản phẩm của hoạt động sản xuất thủ công.
-Giáo viên tổ chức cho học  sinh trình bày, nhận xét.
 - GV nhận xét, kết luận: Có nhiều hoạt động sản xuất khác nhau ở mỗi địa phương. Các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người và góp phần phát triển kinh tế của địa phương.
3.Hoạt động củng cố và tiếp nối
giáo viên dẫn dắt để học sinh Nêu được các từ khóa của bài: “Hoạt động sản xuất- Công nghiệp- Nông nghiệp- Thủ công.”
→Giáo viên chiếu thêm phim phim về một số hoạt động sản xuất ở địa phương.
- GV yêu cầu học sinh về nhà giới thiệu với mọi người xung quanh về các sản phẩm của địa phương và tích cực sử dụng những sản phẩm đó để góp phần phát triển kinh tế địa phương. 
	
- Học sinh thi đua kể tên các hoạt động sản xuất ở địa phương




- HS lắng nghe.



-Học sinh lấy sản phẩm đã chuẩn bị:
-Học sinh lắng nghe .
- HS di chuyển về nhóm 
- HS tổng hợp lại các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... đã thu thập được để làm bài báo cáo.






- HS trình bày kết quả trước lớp






- HS lắng nghe GV nhận xét, bổ sung 










- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Mĩ thuật:                       CHỦ ĐỀ: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 1: ĐỒ VẬT THÂN QUEN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS nêu được cách sử dụng chấm, nét, hình, khối, màu sắc, độ đậm nhạt tạo nên sản phẩm mĩ thuật.
- HS chỉ ra được cách nặn và kết hợp các hình khối để tạo mô hình đồ vật trong gia đình.
1. Năng lực: 
- HS tạo được mô hình đồ vật trong gia đình bằng đất nặn hoặc vật liệu dẻo.
- HS chỉ ra được hình, khối dạng cơ bản và trọng tâm trong sản phẩm mĩ thuật.
2. Phẩm chất: 
- HS chia sẻ được cảm nhận về vẻ đẹp của các hình khối và ý tưởng sử dụng sản phẩm trong học tập.
- HS chia sẻ được tình yêu thương và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: 
1. Giáo viên:
- SGK, SGV mĩ thuật 3.
- Sản phẩm và tranh ảnh về các đồ vật quen thuộc trong gia đình.
- Bàn phẳng, dụng cụ... để trưng bày được nhiều sản phẩm nặn.
2. Học sinh:
- Sách học MT lớp 3.
- Sản phẩm của Tiết 1.
- Đất nặn, dao nhựa, khăn lau, bảng nặn...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- GV ổn định tổ chức lớp.
- Kiểm tra sản phẩm của Tiết 1 cũng như sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS.
- Khen ngợi HS.
- GV giới thiệu chủ đề bài học.
2. HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
2.3. LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO. (12 phút)
- GV tiến hành cho HS làm tiếp sản phẩm của Tiết 1 và hoàn thiện sản phẩm.
- Quan sát, giúp đỡ HS làm bài.
- Chú ý đến những HS còn lúng túng trong khi làm sản phẩm của mình.
2.4. PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ. (10 phút)
Trưng bày sản phẩm và chia sẻ.
*Nhiệm vụ của GV:
- Tổ chức cho HS trưng bày và chia sẻ về cách kết hợp các hình khối, kĩ thuật nặn, trang trí trong sản phẩm của mình, của bạn.
*Gợi ý cách tổ chức:
- Khuyến khích HS:
+ Trưng bày theo nhóm, tạo gian hàng giới thiệu sản phẩm.
+ Chỉ ra những sản phẩm có kĩ thuật khắc, ấn lõm, đắp nổi đều và đẹp, sản phẩm có cách trang trí độc đáo.
- Nêu một số câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ:
+ Em thích mô hình đồ vật nào? Đồ vật đó phù hợp để sử dụng ở đâu?
+ Mô hình đồ vật đó được tạo ra từ các hình khối nào?
+ Hình khối nào trong sản phẩm có dạng tương phản với nhau?
+ Cách tạo chất cảm trên bề mặt hay trang trí sản phẩm được thể hiện như thế nào?
+ Em muốn điều chỉnh gì để sản phẩm hoàn thiện và đẹp hơn?
- Gợi ý HS trao đổi và thảo luận cách điều chỉnh để sản phẩm hoàn thiện hơn.
- Khen ngợi, động viên HS.
2.5. VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN.(8 phút)
Tạo thêm đồ vật trang trí cho sản phẩm.
*Nhiệm vụ của GV:
- Tổ chức cho HS quan sát và chia sẻ ý tưởng về cách trang trí và tạo thêm đồ vật cho nhóm mô hình sản phẩm của mình thêm sinh động.
*Gợi ý cách tổ chức:
- GV hướng dẫn HS:
+ Lựa chọn các hình thức và vật liệu trang trí phù hợp với sản phẩm để tạo hình.
+ Tạo thêm các đồ vật khác để trang trí cho sản phẩm thêm sinh động.
- GV nêu một số câu hỏi gợi mở để HS thảo luận, chia sẻ:
+ Em sử dụng hình thức hay vật liệu nào để tạo đặc điểm riêng cho mô hình đồ vật?
+ Em sẽ tạo thêm đồ vật gì để phối hợp trang trí cho sản phẩm của nhóm sinh động hơn?
+ Nêu cảm nhận của em khi hoàn thành sản phẩm?
+ Em sẽ sử dụng sản phẩm của mình như thế nào trong học tập hoặc vui chơi?
*Tóm tắt để HS ghi nhớ: Các đồ vật trong gia đình có hình khối, màu sắc đa dạng để sử dụng và trang trí. Chúng ta cần sắp xếp, giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ.
- Khen ngợi động viên HS.
*Củng cố: 
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.
- Khen ngợi HS.
- GV liên hệ bài học vào thực tế cuộc sống.
- Đánh giá chung tiết học.
*Dặn dò:
- Xem trước bài: NGƯỜI EM YÊU QUÝ.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, kéo...cho tiết học sau.
	
- HS trật tự.
- Trình bày sản phẩm và đồ dùng học tập của mình/ nhóm mình.
- Phát huy.
- Mở bài học, ghi tên bài vào vở MT.



- HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình/ nhóm mình ở Tiết 1.
- Thực hành.
- Hoàn thiện sản phẩm trên lớp.




- HS trưng bày và chia sẻ về cách kết hợp các hình khối, kĩ thuật nặn, trang trí trong sản phẩm của mình, của bạn.

- HS:
+ Trưng bày theo nhóm, tạo gian hàng giới thiệu sản phẩm.
+ Chỉ ra những sản phẩm có kĩ thuật khắc, ấn lõm, đắp nổi đều và đẹp, sản phẩm có cách trang trí độc đáo.
- HS lắng nghe, thảo luận, chia sẻ.

- HS trả lời theo cảm nhận.

- HS nêu.

- HS trả lời.   

- HS nêu.

- HS nêu.

- HS trao đổi và thảo luận về các cách điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.
- Phát huy.



- HS quan sát và chia sẻ ý tưởng về cách trang trí và tạo thêm đồ vật cho nhóm mô hình sản phẩm của mình thêm sinh động.


- HS:
+ Lựa chọn hình thức và vật liệu trang trí phù hợp với sản phẩm để tạo hình.
+ Tạo thêm các đồ vật khác để trang trí cho sản phẩm thêm sinh động.
- HS lắng nghe, thảo luận và chia sẻ.

- HS nêu.

- HS trả lời.


- HS nêu.

- HS trả lời.

* HS lắng nghe, ghi nhớ: Các đồ vật trong gia đình có hình khối, màu sắc đa dạng để sử dụng và trang trí. Chúng ta cần sắp xếp, giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ.
- Phát huy.

- 1, 2 HS nêu.
- Phát huy.
- Lắng nghe, mở rộng kiến thức.
- Trật tự.

- Thực hiện ở nhà.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết cho bài học sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2024
Giáo dục thể chất:  - ÔN ĐỘNG TÁC BỤNG VÀ TOÀN THÂN 
                                  - TRÒ CHƠI: “ CHUYỀN BÓNG QUA CHÂN ”
I. Yêu cầu cần đạt
1.Về kiến thức:
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác chân và lườn của bài thể dục phát triển chung và trò chơi.
2. Về năng lực: 
- Tự xem trước tranh động tác và cách thực hiện động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 
-  Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện kĩ thuật động tác và trò chơi.
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Thực hiện đúng cơ bản động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung và trò chơi.
3.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Giáo án,còi, bóng, tranh ảnh, đồ dùng phục vụ học tập  và trò chơi, video( nếu có) 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày,trang phục thể thao gọn gằng.
 III. Tiến trình dạy học:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu.
a.Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh, hỏi thăm sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu , cầu tiết học.






b. khởi động:
* Khởi động chung: 
- Tại chỗ: Xoay các khớp: cổ tay kết hợp cổ chân , xoay khủy tay, quay cánh tay, Xoay khớp hông, Xoay khớp gối.
* Khởi động chuyên môn:
- Tại chỗ: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.



- Trò chơi: “  Cây cao - cỏ thấp ”








2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
 Kiến thức.
* Ôn lại: Động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.



* Trò chơi : “ Chuyền bóng qua chân ”






3. Hoạt động luyện tâp.
* Ôn động tác bụng và toàn thân. 

- Tập luyện đồng loạt.














- Tập theo tổ nhóm.





















*Trò chơi : “ Chuyền bóng qua chân”
- Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi.
- Cho học sinh chơi thử.
- Tiến hành trò chơi.






*Vận dụng:
- Hình nào dưới đây, các bạn đang thực hiện động tác ?






4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.
* Hồi tĩnh: 
- Tập động tác thả lỏng cơ thể: Tay kết hợp chân, Lắc tay, lắc chân, gập mở tay chân.







* Củng cố: 
- Hôm nay các em đã ôn nội dung gì?( ) 






* Nhận xét và dặn dò: 
- Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật động tác.




* Xuống lớp:
- Giáo viên hô ( Thể dục )
- Học sinh đáp ( Khỏe ) 
	(6-8’)



































(20-22’)
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5 - 6’











1-2’









(3- 5’)
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3 - 4 Lần













4-5 Lần




















1 Lần









1 Lần










2Lx 8N/ĐT
	

- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, hỏi thăm tình hình sức khỏe, trang phục học sinh.
- Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu,  giờ học.





- Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp để khởi động chung và chuyên môn , giáo viên di chuyển quán sát nhắc nhở học sinh khởi động.







- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi.







- Giáo viên thị phạm, kĩ thuật động tác bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung 1- 2 lần.

- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật.





- Giáo viên hô nhịp cho học sinh tập, Giáo viên di chuyển quan sát sửa sai. 






- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng chỉ huy nhóm tập luyện theo khu vực, giáo viên di chuyển quan sát nhắc nhở và sửa động tác sai cho học sinh.













- Giáo viên  hướng dẫn cách thức chơi cho học sinh  nắm và biết cách chơi , Để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật, chọn học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi.



- Giáo viên cho học sinh nhận biết trên tranh ảnh và có tập luyện động tác.









- Giáo viên hướng dẫn học sinh tập động tác thả lỏng cơ.








- Giáo viên củng cố lại  nội dung bài học,  giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung vừa được học.



- Giáo viện  nhận xét đánh giá ý thức thái độ học tâp, tập luyên của học sinh qua tiết học.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà cần tập luyện thêm.

- Giáo viên hô ( thể dục)


	* Đội hình nhận lớp.
- Đội hình 4 hàng ngang.



		↓

GV
- Cán sự tập trung lớp,  dóng hàng ,điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho giáo viên, học sinh chúc sức khỏe giáo viên.
* Đội Hình Khởi Động:
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.
   

    ↓


c.huy 
- Cán sự điều khiển lớp khởi động  , cả lớp  tích cực, chủ động tham gia khởi động nhiệt tình theo sự hướng dẫn của chỉ huy.
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* Đội hình trò chơi:

- Học sinh tham gai chơi trò chơi nhiệt tình hăng hái.









- Học sinh chú quan sát lắng nghe.




- Học sinh chú quan sát lắng nghe. 








- Đội hình tập luyện đồng loạt:   
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.

    

       ↓


GV 
- Học sinh  tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.

* Đội hình tập luyện nhóm:
- Đội hình từng  nhóm thực hiện kĩ thuật động tác.
                                    
                                   
N1↑
                                 
N2↓

∆GV


N3 ↑

N4 ↓


- Học sinh tập luyện trật tự , tích cực hăng hái theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng.
* Đội hình trò chơi:



- Học sinh tham gia chơi trò chơi đoàn kết nhiệt tình hăng hái theo sự hướng dẫn của giáo viên.




* Đội hình vận dụng:

   

      ↓
 
                     
    ∆GV
- Học sinh cùng với giáo viên vận dụng kiến thức đã học.
* Đội hình thả lỏng hồi tĩnh: 
- Đội hình 4 hàng ngang đứng so le nhau.  

    

           ↓
 

∆GV
- Học sinh thực hiện động tác theo yêu cầu của giáo viên. 
* Đội hình củng cố và xuống lớp:
  
  
    ↓

GV
- Học sinh nhắc lại nội dung vừa được học cho giáo viên.
- Học sinh chú ý lắng nghe giáo viên nhận xét tiết học.


- Học sinh về nhà cần tập 
luyện thêm.


- Học sinh hô( khỏe)


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán:                    GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Giảm một số đi một số lần bằng cách:
+ Thực hiện phép tính.
+ Thực hiện bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Phân biệt giảm đi và ít hơn qua thực hành trên đồ dùng học tập.
- Vận dụng giải quyết vấn đề thực tế đơn giản.
2. Năng lực:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Ttham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên (GV): Hình ảnh phần Cùng học, Khám phá, các tấm bìa có 5 chấm tròn.
- Học sinh (HS): Các tấm bìa có 5 chấm tròn.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	T.G
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Hoạt động mở đầu

	
	-Gió thổi, gió thổi!
- Lúc đầu có 22 con sếu, gió thổi 11 con sếu bay đi. Hỏi còn lại bao nhiêu con sếu?
- Hãy nhận xét số sếu hiện tại với số sếu ban đầu.
- GV: Lúc đầu có 22 con sếu, lúc sau có 11 con. Ta nói số con sếu đã giảm đi một nửa.
- GV giới thiệu bài mới “Giảm một số đi một số lần”.
	- Thổi gì? Thổi gì?
- Còn lại 11 con sếu.

- Số con sếu giảm đi một nửa.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, lặp lại.

	27p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới  

	12p
	Hoạt động 1: Khám phá

	
	- GV vừa nói vừa thao tác với đồ dùng dạy học:
[image: ]


+ Lúc đầu có 2 nhóm 3 con ếch (GV gắn hình ảnh lên bảng hoặc chiếu slide).
+ Lúc sau còn 1 nhóm 3 con ếch (GV gắn hình ảnh lên bảng hoặc chiếu slide).
- Ta nói số con ếch giảm đi 2 lần hay giảm đi một nửa. Vậy ta có phép tính gì?
- Rất chính xác, 6 con giảm đi 2 lần thì được 3 con (viết 6 : 2 = 3).
[image: ]


+ Lúc đầu có 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 hình tam giác (GV gắn hình ảnh lên bảng).
+ Lúc sau còn 1 tấm bìa có 5 hình tam giác (GV gắn hình ảnh lên bảng).
- Số tấm bìa đã giảm đi mấy lần?
- 15 hình tam giác giảm đi 3 lần được 5 hình tam giác, hãy viết phép tính tìm số hình tam giác lúc sau?
- Yêu cầu HS nhận xét.
- GV vẽ lên bảng, chỉ tay và hỏi: Giảm đi mấy lần?
[image: ][image: ]




- Đoạn thẳng dài 8cm, giảm 4 lần được đoạn thẳng dài mấy xăng-ti-mét?
- Hãy viết phép tính tìm độ dài đoạn thẳng này.
- Em hãy rút ra quy tắc, muốn giảm một số đi một số lần ta làm thế nào?
- GV nhận xét, yêu cầu từ 3 – 4 HS lặp lại quy tắc.
- GV mở rộng: Giảm đi 2 lần còn được gọi là giảm một nửa.
	- HS quan sát.







- HS trả lời: Ta có phép tính 6: 3 = 2.
- HS lắng nghe, quan sát.

- HS quan sát.






- Số tấm bìa đã giảm đi 3 lần.
- 15 : 3 = 5.


- HS nhận xét.
- HS quan sát. 




- 4 lần.

- 2cm.

- 8cm : 4 = 2cm.
- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	15p
	Hoạt động 2 (15 phút): Thực hành
a. Mục tiêu: Phân biệt giảm đi và ít hơn qua thực hành trên đồ dùng học tập.
b. Phương pháp, hình thức tổ chức:Trực quan, đàm thoại, thực hành, thảo luận; cá nhân, nhóm.

	
	[image: ]



- Gv chia nhóm 4, yêu cầu HS đọc yêu cầu, nhận biết nhiệm vụ.


- GV hướng dẫn mẫu:
+ Bạn thứ nhất lấy 12 khối lập phương.
+ Bạn thứ hai lấy 6 khối lập phương (giải thíchtại sao lấy như vậy).
+ Bạn thứ ba lấy 4 khối lập phương (giải thích tại sao lại lấy như vậy).
- Yêu cầu HS thực hiện.
- Yêu cầu 2 – 3 nhóm chia sẻ kết quả thao luận trước lớp.




- Yêu cầu các nhóm khác nghe và nhận xét.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
[image: ]* Khám phá:






- GV có thể dùng một số hình ảnh để HS nhận biết lúa giống, gieo mạ, cấy lúa.
[image: ]


- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4.
- Đọc kĩ đề bài, nhận biết.




- Bài toán hỏi điều gì?



- Thảo luận nhóm để tìm cách làm dựa vào mẫu.





- Yêu cầu HS thực hiện bài làm.
- Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả bài làm và cách làm.





- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương.
	



- HS chia nhóm theo yêu cầu của giáo viên, nhận biết nhiệm vụ: lấy khối gỗ theo yêu cầu và nói.
- HS theo dõi hướng dẫn mẫu của giáo viên.




- HS thảo luận nhóm.
[image: ]- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.




- HS nhận xét.








- HS lắng nghe, quan sát.




- HS chia nhóm theo yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu bài toán và nhận biết: Khối lượng gieo cấy bằng tay giảm đi một nửa so với khối lượng giống gieo cấy bằng máy.
- Yêu cầu cảu bài toán: Tìm khối lượng lúa giống nếu gieo cấy bằng máy, khối lượng lúa giống tiết kiệm được.
- HS thảo luận nhóm, phân tích mẫu.
Bằng tay: 40
Bằng máy (giảm đi một nửa): 40 : 2 = 20 
Tiết kiệm: 40 – 20 = 20.
- HS làm bài.
- 1 nhóm trình bày kết quả và cách làm.
+ Khối lượng lúa gieo trồng bằng máy là: 86 : 2 = 43 (kg)
+ Khối lượng lúa giống tiết kiệm được là: 86 – 43 = 43 (kg).
[image: ]



- HS nhận xét bài làm của nhóm bạn.

	3p
	4. Hoạt động củng cố và nối tiếp

	
	- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh – Ai đúng”.
- Nội dung chơi: HS thi nhau nêu lên những câu đố liên quan đến “Gấp lên một số lần, giảm đi một số lần”.
Ví dụ: Gấp 4 lên 5 lần.
           Giảm 20 đi 5 lần. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài mới.
	- HS lắng nghe nội dung và thực hiện theo yêu cầu.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tiếng Việt:              ĐỌC: CUỐN SÁCH EM YÊU

I.Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Kể tên một vài uốn sách em thích; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa. Hiều nội dung bài đọc: Bài đọc là những suy nghĩ, cảm xúc được bạn Hà Vy ghi chép lại sau khi đọc truyện Totto-chan bên cửa sổ. Hi vọng những cảm xúc đẹp ấy sẽ khơi gợi trí tò mò để các bạn tìm đọc tác phẩm rất nổi tiếng này.
- Biết dùng từ ngữ phù hợp để nhận xét Phiếu đọc sách của bạn, nói được Phiếu đọc sách mà em thích.
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành qua hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng); 
- Năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.  
       3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.
- Học sinh: SGK.
III. Hoạt động dạy học: 
	T.G
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p
	1.Hoạt động mở đầu
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi, kể tên một vài cuốn sách em thích, có yêu lí do em thích
- Gọi HS đọc tên bài, phỏng đoán nội dung bài đọc, tên sản phẩm, nhận xét về sản phẩm
– HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Cuốn sách em yêu.
– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh để phán đoán nội dung bài đọc.
	
- HS thảo luận nhóm


- HS trả lời

– HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Cuốn sách em yêu.
– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh để phán đoán nội dung bài đọc.


	25p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
Hướng dẫn luyện đọc từ khó:
-Giáo viên đọc mẫu lần 1
- GV yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nhau.
- Nghe và chỉnh sửa lỗi các em phát âm sai.
- Yêu cầu HS tìm từ khó có trong bài.
- Gạch dưới những âm vần dễ lẫn
- Cho HS đọc từ khó
· Luyện đọc:
- Gv hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ một số câu dài:
Các ban biểt không, hôm nay/ tớ được ghé thăm một ngôi trường vô cùng đáng yêu/ qua những trang sách nhỏ.//; Đặc biệt, các bạn ẩy/ còn mang tới trường suất cơm trưa/ với những món ăn vô cùng hấp dẫn/ đến từ "núi" và “biển”/rồi cùng ăn vớ thầy Hiệu trưởng//,…
- GV cho HS luyện đọc nhóm đôi
- Lắng nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm giúp học sinh.  
- Giải thích nghĩa của một số từ khó:VD ghé
· Thi đọc:
- Các nhóm thi đọc.
- GV lắng nghe và nhận xét.
	


 - HS nghe GV đọc mẫu
 - HS nghe GV hướng dẫn đọc và luyện đọc 
– HS biết liên hệ bản thân: 



- HS đọc: Nhật Bản, To-mô-e, Kô-ba-y-a-si, Totto-chan (Tốt-tô-chan),….




- HS lắng nghe và luyện đọc





- HS trả lời:
+ ghé: đến
- Các nhóm tham gia thi đọc.
- Đại diện các nhóm nhận xét.

	
	Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
Giáo viên đặt câu hỏi: 
1. Bạn Hà Vy viết về cuốn sách nào?

2. Bạn ghi chép những nội dung gì về cuốn sách?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/142_-_b2t12.png?itok=XjmWUvSj]
3. Em thích điều gì về ngôi trường trong bài viết? Vì sao?

4. Theo em, vì sao bạn Hà Vy thích truyện Totto-chan bên cửa sổ?
5. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc bài viết của bạn Hà Vy?




- GDKNS:
- Cho HS liên hệ, rút ra nội dung bài

	


- HS lắng nghe và trả lời:
1. Bạn Hà Vy viết về cuốn sách: Totto - chan bên cửa sổ 
2. Bạn ghi chép những nội dung về cuốn sách:
· Tên truyện: Totto - chan bên cửa sổ 
· Tên nhân vật: thầy Kô - ba - y - a - si

3. Em thích về ngôi trường trong bài viết là: Học sinh bắt đầu một ngày với môn học mình thích, được trải nghiệm cùng cây lá trong vườn trường vì ở đây học sinh vừa học vừa được trải nghiệm với thiên nhiên tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu và dễ tập trung hơn 
4. Theo em,  bạn Hà Vy thích truyện Totto-chan bên cửa sổ vì đây là câu chuyện kể về ngôi trường hạnh phúc của học sinh
5. Em có suy nghĩ khi đọc bài viết của bạn Hà Vy: Cảm nhận được sự tự do phát triển của học sinh trong trường học, thấy được sự quan tâm của nhà trường đối với học sinh và chắc chắn rằng em sẽ thử tìm đọc cuốn truyện Totto - chan này

- HS rút ra nội dung bài, rút ra bài học:Bài đọc là những suy nghĩ, cảm xúc được bạn Hà Vy ghi chép lại sau khi đọc truyện Totto-chan bên cửa sổ. Hi vọng những cảm xúc đẹp ấy sẽ khơi gợi trí tò mò để các bạn tìm đọc tác phẩm rất nổi tiếng này.

	




3p
	Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-Giáo viên đọc mẫu lại.
-Hướng dẫn học sinh đọc đúng.


 -Chỉnh sửa lỗi phát âm của học sinh.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị
	
- HS nghe GV đọc đoạn từ Đã bao giờ… đến thầy Hiệu trưởng
- HS luyện tập theo cặp đôi, mỗi HS đọc một hàng, sau đó đổi ngược lại.
- HS đọc cả bài.


- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:                                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tiếng Việt: 	Nói và nghe
                                              Nói về đồ vật em thích
I.Yêu cầu cần đạt:
1.Kiến thức:
- Nói 2 – 3 câu về phiếu đọc sách em thích
- Nói được đồ vật em thích dựa vào gợi ý
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành qua hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng); 
- Năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.  
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng, Mẫu chữ viết hoa.
- Học sinh: SGK.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	T.G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p
	1. Hoạt động mở đầu: 
- GV cho HS bắt bài hát 
- GV ghi bảng tên bài 
	
- HS hát
- HS nhắc lại tên bài.

	25p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 
* Hoạt động 1: Nhận xét và nói về Phiếu đọc sách em thích

	
	- Gọi HS đọc yêu cầu bài  trang 94
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm một Phiếu đọc sách của mình và viết nhận xét bằng một từ vào mẫu giấy nhỏ đã được trang trí sau đó dán vào phiếu đọc sách của nhóm
 - Gọi HS chia sẻ trước lớp theo gợi ý:
+ Em thích Phiếu đọc sách của bạn nào?
+ Điều gì trong Phiếu đọc sách khiến em thích?
+ Em học được điều gì từ cách viết và trang trí Phiếu đọc sách của bạn?
- GV nhận xét, khen ngợi 
	- HS đọc yêu cầu bài 
- HS lắng nghe và thực hiện






- HS chia sẻ: ý nghã, thú vị, bổ ích
- HS lắng nghe

	
	* Hoạt động 2: Nói và nghe

	
	- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV chia lớp thành nhóm đôi để thực hiện yêu cầu bài tập
- Cho HS tìm ý cho bài nói dựa vào câu hỉ tìm ý
- Cho HS viết từ khóa hoặc vẽ hình đơn giãn vào sơ đồ tư duy theo gợi ý:
+ Đồ vật em thích là gì?
+ Đồ vật có hình dáng, cấu tạo thế nào?
+ Đồ vật này giúp ích gì cho em và mọi người?
- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày trước lớp. 
- GV nhận xét, khen ngợi nhóm thực hiện tốt.
	- HS đọc yêu cầu bài tập










- HS trả lời: 

- HS lắng nghe


	
	3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
- Hôm nay em học được những gì? 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	
- HS nêu
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


       IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:                                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024
Toán:                  BẢNG NHÂN 9 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Lập được bảng nhân 9
- Bước đầu ghi nhớ bảng nhân 9
- Vận dụng bảng nhân 9 vào làm bài tập và giải quyết các tình huống thực tiễn
2. Năng lực:
- Tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Tham gia trò chơi, vận dụng, hoạt động nhóm.
3. Phẩmchất.
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: Các tấm bìa có 9 chấm tròn
- HS: SGK, vở ghi, bảng con, các tấm bìa có 9 chấm tròn
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	T.G
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p
	1. Hoạt động mở đầu

	
	- GV yêu cầu 10 HS đứng tại chỗ, mỗi HS đưa 9 ngón tay
- Mỗi bạn đưa 9 ngón tay, vậy 10 bạn đưa mấy ngón tay?
- Ta được phép tính gì?
- Vậy tiết học này ta sẽ cùng nhau thành lập bảng nhân 9 nhé
	- HS

- 90 ngón tay

- 9 x 10

	25p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới  

	15p
	Hoạt động1 : Khám phá

	
	* Lập bảng nhân 9
Bước 1: Phát hiện vấn đề cần giải quyết
- GV: Hãy tính các tích trong bảng nhân 9
- Các tích trong bảng nhân 9 gồm những phép tính nào?
- Các phép tính này chưa học, vậy các em có tính được không?
Bước 2: Học sinh tiến hành giải quyết vấn đề
- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để tính các tích trong bản nhân 9 theo nhóm đôi
- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Ví dụ:
+ HS1: 9 x 1 = 9 vì số nào nhân 1 cũng bằng chínhsố đó; 9 x 2 = 2 x 9 = 18,…
+ HS2: 9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27,…
+ HS3: Vì 9 x 3 = 27 nên 9 x 4 = 27 + 9 = 36
Bước 3: Chốt cách GQVĐ
- GV: Các em đều tính đúng kết quả bảng nhân 9.
Bước 4: Kiểmtralạikếtquả
- Mời HS lấy ra 3 tấm bìa có 9 chấm tròn sau đó lấy 4 tấm thẻ có 9 chấm tròn để thấy kết quả phép tính 9 x 3 và 9 x 4 hơn kém nhau 9 đơn vị
- Chốt bảng nhân 9, mời HS đọclại
[image: ]
	

- 9 x 1; 9 x 2; …9 x 10




- HS trao đổi nhóm đôi lập bảng nhân 9
- HS trìnhbày









- HS kiểm tra lại kết quả


- HS đọc

	
	* Học thuộc bảng nhân 9
Bài 1:
- Mời HS đọc yêu cầu
[image: ]
- Đây là dãy số nào?
- Mời HS nêu các số còn thiếu
- Tổ chức cho HS luyện đọc thuộc lòng dãy số
Bài 2:
- HDHS mẹo tìm kết quả phép nhân trong bảng nhân 9 bằng cách xòe đôibàn tay ra.Vídụ: 9 x 4 ta gập ngón thứ tư xuống, lúc này bàn tay ta chia làm 2 bên, bên trái 3 ngón, bên phải 6 ngón, ta có kết quả là 9 x 4 = 36
[image: ]
- Tổ chức cho HS luyện đọc thuộc lòng bảng nhân 9
	

- HS đọc yêu cầu

- Đây là các tích trong bảng nhân 9
- HS nêu: 36, 45, 63, 81
- HS luyện đọc thuộc lòng

- HS theo dõi để biết mẹo học bảng nhân 9






- HS luyện đọc thuộc lòng

	10p
	Hoạtđộng2 : Thựchành

	
	Bài 1:
- Mời HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập
[image: ]
- Mời mỗi HS trả lời 2 phép tính
Khám phá:
- Mời HS đọc bài toán
- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh con vượn mắt kính trong SGK và làm vào bảng con theo cặp đôi
- Mời một vài HS trình bày kết quả
- Giới thiệu đôi nét về vượn mắt kính (loài vượn nhỏ nhất thế giới, được tìm thấy ở đảo Madagascar, Châu Phi, vượn mắt kính di chuyển rất nhanh nhẹn nhờ nhảy xa)
- Giúp HS hình dung chiều dài thân và khoảng cách mỗi lần nhảy.
+ Dùng chiều dài ngón tay để so sánh chiều dài thân của vượn mắt kính
+ Dùng thước đo xác định khoảng cách 630 cm trong lớp học
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài




- HS trả lời

- HS đọc 2-3 lượt
- HS làm vào bảng con

- 9cm x 70 = 630cm
- HS nghe





- HS quan sát

	5p
	3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

	
	- Tổ chức cho HS chơi: “Đố số ngón tay giơl ên của các bạn”
- GV HD cách chơi, luật chơi: Chia lớp thành 2 đội, đố nhau về số ngón tay giơ lên, mỗi HS giơ 9 ngón tay, mỗi lần gồm 1 nhóm HS giơ ngón tay lên, đội còn lại sẽ nêu phép nhân và kết quả và ngược lại. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn làđ ội chiến thắng.
- Tổ chức cho HS chơi
[bookmark: _GoBack]- Nhận xét, tuyên dương
	

- HS nắm cách chơi, luật chơi


	
- HS tham gia chơi




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tiếng Việt:      Viết đoạn văn tả một đồ dùng cá nhân

I.Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
Viết đoạn văn ngắn tả một đồ dùng cá nhân em thích, trong đoạn văn có hình ảnh so sánh.
2.Năng lực: 
- Trình bày và được  thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.  
- Giới thiệu được đồ vật quen thuộc cá nhân.
3.Phẩm chất: Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
2. Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng, Mẫu chữ viết hoa.
- Học sinh : SGK.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	T.G
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5p



25p
	1. Hoạt động mở đầu:
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài
- GV ghi bảng tên bài
2. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động: Viết sáng tạo
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, đặt câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và các gợi ý:
[image: ]
- Cho HS thảo luận nhóm đôi nói về đồ vật cá nhân mà mình thích
- Gọi HS nói trước lớp







-GV nhận xét – GD: 
- Yêu cầu HS viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) tả một đồ dùng có nhân em thích, trong đoạn văn có hình ảnh so sánh vào VBT.
	
HS hát
HS lắng nghe




-Học sinh đọc yêu cầu cuả bài tập 











 Một vài HS nói câu trả lời trước lớp.
VD: Mẹ mới mua cho em một chiếc mũ lưỡi trai. Nó được làm bằng vải thô rất dày dặn. Phía sau mũ có quai cài có thể điều chỉnh độ rộng. Em luôn mang theo chiếc mũ khi đi học. Khi trời nắng, em lại lấy mũ ra đội. Chiếc mũ rất có ích đối với em.
- HS lắng nghe
- HS viết vào VBT
Sinh nhật năm nay, bố tặng em một chiếc xe đạp nhỏ. Bên ngoài chiếc xe được sơn màu hồng. Phía trước có một chiếc giỏ nhỏ để đựng đồ. Các bộ phận như bàn đạp, yên xe, tay lái đều có màu đen. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay như những vòng vay chong chóng  trông thật vui mắt. Em rất thích chiếc xe đạp này.

	
	3. Vận dụng
- Giáo viên cho học sinh xác định yêucầu của hoạt động. Chơi trò chơi Em là phóng viên.
- Chia lớp thành nhóm đôi để xác định nhân vật yêu thích, xác định nội dung cuộc trò chuyện với nhân vật (mở đầu, diễn biến, kết thúc) dựa vào dựa ý:
+ Em và nhân vật sẽ nói và thể hiện cảm xúc gì khi gặp nhau?
+ Em sẽ hỏi nhân vật điều gì? Nhân vật sẽ trả lời thế nào?
+ Em và nhân vật nói gì khi chia tay?
- Cho HS đóng vai trước lớp
- Gọi HS khác nhận xét
- GV nhận xét – khen ngợi
4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.
- Về học bài, chuẩn bị sau.
	



- HS xác định yêu cầu của BT


-HS lắng nghe và thực hiện








- HS đóng vai
- HS lắng nghe
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hoạt động trải nghiệm: CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ                                          
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Kể lại điều ấn tượng nhất về thầy cô giáo.
- Thực hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.
- Thực hiện được những việc làm hoà giải những bất đồng với bạn bè.
- Làm được những việc thể hiện sự kính yêu thầy cô. Chủ động thực hiện những việc làm hoà giải những bất đồng với bạn bè.
2. Năng lực:
- Chia sẻ những việc làm thể hiện tình cảm, suy nghĩ, mong muốn của em với các thầy cô giáo.
-Làm được sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.
- Thực hiện được những việc làm để hoà giải bất đồng với bạn bè. Thực hiện được những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
- Lập được kế hoạch thực hiện việc làm thể hiện tình cảm đối với thầy cô giáo.
- Phối hợp với mọi người để tìm hiểu thông tin để làm bảng thông tin thầy cô, thực hiện các hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Biết lắng nghe, yêu quý thầy cô giáo và bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Thiết bị dành cho giáo viên: 
  - Bảng phụ, Sách GV hoạt động trải nghiệm 3.
2. Thiết bị dành cho học sinh
- Sách hoạt động trải nghiệm 3
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời gian
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p














25p






























5p

	1.Hoạt động mở đầu:
HĐ 1.BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TUÂN - GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần
+ Tác phong , đồng phục
+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 
 + GV nhận xét qua 1 tuần học
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
HĐ 1:THẢO LUẬN KẾ HOẠCH SINH HOẠT TUẦN TIẾP THEO: 
- Thực hiện chương trình  tuần 13, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, giáo dục quyền trẻ em ...
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
HĐ 2: SINH HOẠT CHỦ ĐỀ: Văn nghệ theo chủ đề Thầy cô và bạn bè
-GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 và kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm để tham gia hoạt động
*GV phổ biến luật chơi: 
+Mỗi nhóm lần lượt hát một câu hát trong câu có từ: bạn, thầy, cô 
+Nhóm hát sau không được hát trùng bài hát với nhóm trước.
+Nhóm nào hát được nhiều bài hát nhất thì thắng cuộc.
-GV tổ chức cho HS hát đối với nhau và chia sẻ cảm xúc sau khi chơi.
-GV nhận xét và tổng kết hoạt động: Thực hiện tốt được những việc làm để hoà giải bất đồng với bạn bè. Thực hiện được những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô mới xứng đáng là: “Học sinh thân thiện”.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
	
-Lớp trưởng báo cáo tình hình của lớp và các mặt như sau: chuyên cần, học tập, tác phong đạo đức, thể dục, vệ sinh, truy bài, các việc khác…..
-HS trong lớp  bổ sung để thống nhất các ý kiến chung.
-HS đề xuất ý kiến hoặc nêu nguyện vọng chính đáng.
Cả lớp lắng nghe
Lắng nghe giáo viên nhận xét chung. Góp ý và  biểu dương HS khá tốt thực hiện nội quy 



-HS chú ý nghe cô nói, bổ sung hoặc đề xuất ý kiến, nêu thắc mắc nếu có
-Các tổ thực hiện theo kế hoạch GVCN Lớp đề ra.



-Tổ trưởng kiểm tra và báo cáo





-Nghe phổ biến luật chơi.








-HS thi hát đối với nhau và nêu cảm xúc của mình sau khi tham gia.
-HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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